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MA TRẬN

	STT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	TỰ LUẬN
	
	

	
	
	
	PHẦN I 
(TN Nhiều lựa chọn)
	PHẦN II 
(TN Đúng - Sai)
	PHẦN III 
(TL ngắn)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Công-Năng lượng và công suất
	
	3
	2
	0
	2
	2
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	5
	6
	6
	5
	42,5

	2
	Động lượng
	
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	3
	2
	2
	3
	17,5

	3
	Chuyển động tròn
	
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	2
	2
	22,5

	4
	Biến dạng của Vật rắn
	
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	3
	2
	2
	17,5

	Tổng
	
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	4
	4
	0
	0
	0
	12
	16
	12
	12
	100

	Tổng số lệnh hỏi
	12
	8
	8
	
	

	Tổng số điểm
	3,00
	2,00
	2,00
	3,00
	10

	Tỉ lệ (%)
	30%
	20%
	20%
	30%
	100%




BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN


	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	TNKQ
	TỰ LUẬN

	
	
	
	Phần I 
	Phần II
	Phần III
	

	ông, năng lượng và công suất
	Công và năng lượng
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực; nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1 J = 1 Nm).
	 Câu 1
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Chứng minh có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công qua ví dụ cụ thể.
	Câu 2
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Tính được công trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	Câu 1a

	
	Động năng và thế năng
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều.
	Câu 3
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm cơ năng. 
	
	
	
	

	
	
	- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng.
	
	Câu 1a,b
	Câu 1
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không, rút ra được động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.
	Câu 4
	Câu 1c,d
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được biểu thức tính động năng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	Câu 1b

	
	
	- Vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	Câu 1c

	
	Công suất và hiệu suất
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được định nghĩa công suất. 
	Câu 5
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Từ một số tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất.
	
	
	Câu 2
	

	
	
	- Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa hiệu suất.
	
	
	 Câu 3
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được mối liên hệ công suất (hay tốc độ thực hiện công) với tích của lực và vận tốc trong một số tình huống thực tế.
	
	
	
	Câu 1d

	
	
	- Vận dụng được hiệu suất trong một số trường hợp thực tế.
	
	
	
	Câu 1e

	Động lượng
	Định nghĩa động lượng
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng.
	
	
	Câu 4
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	Bảo toàn động lượng
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.
	Câu 6
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Từ bảng số liệu cho trước, lập luận để phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.
	Câu 7
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	Câu 2a, 2b

	
	Động lượng và va chạm
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Rút ra được mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng (lực tổng hợp tác dụng lên vật là tốc độ thay đổi của động lượng của vật).
	
	
	Câu 5
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	-  Từ bảng số liệu cho trước, lập luận để thấy được sự thay đổi năng lượng trong một số trường hợp va chạm đơn giản.
	
	
	
	Câu 2c

	Chuyển động tròn
	Động học của chuyển động tròn đều
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được định nghĩa radian và biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo radian.
	Câu 8
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được khái niệm tốc độ góc.
	
	
	
	Câu 3a

	
	Gia tốc hướng tâm và lực hướng tâm
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được biểu thức gia tốc hướng tâm, lực hướng tâm.
	Câu 9
	Câu 2a,b
	Câu 6
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn trong thực tế.
	
	Câu 2c,d
	
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức gia tốc hướng tâm .
	
	
	
	Câu 3a

	
	
	
- Vận dụng được biểu thức lực hướng tâm .
	
	
	
	Câu 3a

	Biến dạng của vật rắn
	Biến dạng kéo và biến dạng nén – Đặc tính của lò xo
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được sự biến dạng kéo, biến dạng nén.
	
	
	Câu 7
	

	
	
	- Mô tả được các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng.
	Câu 10
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	Định luật Hooke
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Phát biểu được định luật Hooke.
	Câu 11
	
	
	

	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận từ bảng số liệu cho trước tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, từ đó phát biểu được định luật Hooke.
	Câu 12
	
	Câu 8
	

	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	Câu 3b

	TỔNG
	12
	8
	8
	3 câu



ĐỀ KIỂM TRA















	TRƯỜNG THPT TÂN HIỆP
TỔ: VẬT LÍ 

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10
Năm học 2024 -2025
		
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra:     2024
[bookmark: _GoBack] (Đề kiểm tra có 7 trang, gồm……..bài/câu)


-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: c1q]Câu 1. (Biết)  Đơn vị đo công là 
	A. (N).
	B. (W).
	C. (J).
	D. (N.m).
Câu 2. (Hiểu) Quá trình truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công là
	A. đốt vật bằng kính lúp.
	B. đun nước bằng bếp ga.
	C. cọ xát để tạo lửa.
	D. đem vật đi phơi nắng.
Câu 3. (Biết)  Công thức tính thế năng  
	A. Wt = m.g.
	B. Wt = g.h.v.

	C. 
	D. Wt = m.g.h.               
Câu 4. (Hiểu)  Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không thì động năng của vật có giá trị bằng 
	A. công của lực tác dụng lên vật. 
	B. không.
	C. công suất của lực tác dụng lên vật. 
	D. thế năng trọng trường.
Câu 5. (Biết)  Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng công sinh ra trong một 
	A. giờ.
	B. đơn vị thời gian.
	C. năm làm việc.
	D. khoảng thời gian.
Câu 6. (Biết)  Động lượng của 1 hệ kín luôn 
 	A. bằng 0.
	B. tăng.
	C. giảm.
	D. bảo toàn.
Câu 7. (Hiểu) Một học sinh làm thí nghiệm cho vật 1 khối lượng m đến va chạm vào vật 2 có khối lượng 2m. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc v /. Dựa vào bảng số liệu nêu nhận xét về động lượng của hệ trước và sau va chạm.
	Lần đo
	Trước va chạm: v2 = 0
	Sau va chạm

	
	v1(m/s)
	phệ (kg.m/s)
	v / (m/s)
	
 (kg.m/s)

	1
	0,9
	
	0,3
	

	2
	1,2
	
	0,4
	



	A. động lượng của hệ trước va chạm lớn hơn động lượng của hệ sau va chạm.
	B. động lượng của hệ trước va chạm nhỏ hơn động lượng của hệ sau va chạm.
	C. động lượng của hệ trước va chạm bằng 0, động lượng của hệ sau va chạm khác không.
	D. động lượng của hệ trước va chạm bằng động lượng của hệ sau va chạm.
Câu 8. (Biết)  Một rad là số đo góc ở tâm một đường tròn chắn cung có độ dài bằng 
	A. bán kính đường tròn đó. 
	B. đường kính đường tròn đó. 
	C. 2 lần đường kính đường tròn đó. 
	D. 2 lần bán kính đường tròn đó. 
Câu 9. (Biết)  Biểu thức đúng của gia tốc hướng tâm 

	A. 

	B. 

	C. .

	D. .
Câu 10. (Biết)  Khi lò xo biến dạng kéo: độ biến dạng của lò xo dương và được gọi là 
	A. hệ số đàn hồi.
	B. độ cứng.
	C. độ nén.
	D. độ dãn.
Câu 11. (Biết)  Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với 
	A. độ biến dạng của lò xo.  
	B. chiều rộng của lò xo.
	C. chiều dài ban đầu của lò xo. 
	D. chiều dài lúc sau của lò xo.
Câu 12. (Hiểu)  Một học sinh tiến hành thí nghiệm móc vật nặng vào cùng 1 lò xo. Kết quả thí nghiệm thu được độ cứng lò xo như bảng số liệu. Mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo là  
	Khối lượng vật nặng (g)
	Lực đàn hồi
	Độ biến dạng của lò xo(m)
	Độ cứng k ( N/m)

	0
	0
	0
	25

	50
	
	
	25

	100
	
	
	25



	A. lực đàn hồi tăng thì độ biến dạng của lò xo giảm.
	B. độ biến dạng của lò xo tăng thì lực đàn hồi giảm. 
	C. lực đàn hồi tăng thì độ biến dạng của lò xo không đổi.
	D. độ biến dạng của lò xo tỉ lệ thuận với lực đàn hồi. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: c13q]Câu 1. Một học sinh đang thực hiện thí nghiệm nhỏ với mặt phẳng nghiêng để kiểm chứng định luật bảo toàn cơ năng. Bạn học sinh ấy thả không vận tốc đầu một vật có dạng hình hộp nặng 1 kg từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng xuống như hình vẽ và nhận thấy khi hộp chuyển động xuống dưới chân mặt phẳng nghiêng, vận tốc của hộp chỉ đạt 2 m/s, nhỏ hơn con số có được từ tính toán của bạn ấy. Lấy g = 10 m/s2.[image: ]
a) Nếu bỏ qua ma sát giữa hộp và mặt phẳng nghiêng, cơ năng của hộp được bảo toàn trong quá trình hộp chuyển động.
Biết - NTVL
b) Tại đỉnh mặt phẳng nghiêng động năng của hộp bằng 0.
Biết - NTVL
c) Nếu bỏ qua ma sát giữa hộp và mặt phẳng nghiêng, vận tốc của hộp tại chân mặt phẳng có độ lớn bằng  m/s.
Hiểu - NTVL
d) Công của lực ma sát có giá trị bằng 8 J.
Hiểu - NTVL
Đ Đ Đ S
Câu 2. Vệ tinh Vinasat – 1 là vệ tinh địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam có khối lượng khoảng 2,6 tấn. Nó được đưa vào vũ trụ lúc 22 giờ 16 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2008. Hiện nó đang hoạt động ở độ cao 35880 km so với mặt đất. Biết bán kính Trái Đất ở xích đạo khoảng 6400 km và Trái Đất có chu kì quay là 24 giờ.
a) Vệ tinh chịu tác dụng của lực hút của Trái Đất và lực hướng tâm.
Biết - NTVL
b) Bán kính quỹ đạo của vệ tinh là 35880 km.
Biết - NTVL
c) Gia tốc hướng tâm của vệ tinh có độ lớn xấp xỉ 0,22 m/s2.
Hiểu - NTVL
d) Lực hướng tâm tác dụng lên vệ tinh có độ lớn xấp xỉ 581,4 N.
Hiểu - NTVL
S S Đ Đ
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.
Câu 1. Từ độ cao 10 m, một vật nặng 100g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 m/s, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng bao nhiêu J? ( 15)
Câu 2. Vật có khối lượng 10kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5m trong thời gian 40s, lấy g = 10m/s2. Công suất trung bình của lực kéo là bao nhiêu W?     (12,5)
Câu 3. Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5 kW kéo một vật có khối lượng 1200 kg lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90 s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng bao nhiêu %? (80)
Câu 4. Một vật có khối lượng m = 2 kg và động năng 9 J. Động lượng của vật có độ lớn là bao nhiêu kg.m/s (6)
Câu 5. Người ta ném một quả bóng khối lượng 500g cho nó chuyển động với vận tốc 20 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng là bao nhiêu N.s? (10)

Câu 6. Một vật nhỏ khối lượng 150 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,5 m với tốc độ dài 2 m/s. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là bao nhiêu N? (0,4)
[bookmark: c17q]Câu 7. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm, khi bị biến dạng kéo chiều dài lò xo là 26 cm, tính độ biến dạng của lò xo là bao nhiêu cm?
(6)
Câu 8. Một lò xo có một đầu cố định, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 5 N thì lò xo dãn 8 cm. Độ cứng của lò xo là bao nhiêu N/m? (62,5)
Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Câu 1. (1,25 điểm)
a/ Người ta kéo một cái thùng nặng 20 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc 60°, lực tác dụng lên dây là 300N. Tính công của lực đó khi thùng trượt được 10 m?
b/ Một ô tô có khối lượng 1 tấn chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h. Xác định động năng của ô tô. 
c/ Một con bọ chét có khối lượng 1 mg có thể bật nhảy thẳng đứng lên độ cao tối đa 0,2 m từ mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Hãy xác định tốc độ của bọ chét ngay khi bật nhảy.
d/ Một ôtô chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang với vận tốc v = 36 km/h. Biết công suất của động cơ ôtô là 10,5 kW. Tính lực kéo của động cơ ôtô?
e/ Một máy có công suất 1 000 W, khi hoạt động thì nâng được vật nặng 100 kg lên độ cao 8 m trong 25 s. Tính hiệu suất của máy khi làm việc? Lấy g = 10 m/s2
Câu 2. (0,75 điểm)
a/ Hình 4.1 cho thấy hai quả cầu giống hệt nhau sắp xảy ra va chạm. Các quả cầu dính vào nhau sau khi va chạm. Xác định tốc độ của các quả cầu sau va chạm.
[image: Bài tập về định luật bảo toàn động lượng lớp 10 (cách giải + bài tập)]
b/ Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn (không tính khối lượng đạn), bắn đi một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 kg với vận tốc 400 m/s. Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứng yên. Tính tốc độ giật lùi của đại bác ngay sau khi bắn.
c/ Một học sinh làm thí nghiệm cho vật 1 khối lượng 1 kg đến va chạm vào vật 2 có khối lượng 2 kg. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc v /. Dựa vào bảng số liệu, em hãy tính động năng của hệ trước và sau va chạm. Từ đó rút ra nhận xét về sự thay đổi về động năng của hệ trước và sau va chạm.
	Lần đo
	Trước va chạm: v2 = 0
	Sau va chạm

	
	v1(m/s)
	
(J)
	v / (m/s)
	
 (J)

	1
	0,3
	
	0,1
	

	2
	0,6
	
	0,2
	


Câu 3. (1,0 điểm)
a/ Một đĩa đồng chất có dạng hình tròn có khối lượng 0,5 kg và bán kính 30 cm đang quay tròn đều quanh trục của nó. Biết thời gian quay hết 1 vòng là 2s. Tính tốc độ góc, gia tốc hướng tâm và lực hương tâm của một điểm nằm trên vành đĩa? Lấy π2 =10
b/ Một lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm được treo thẳng đứng. Khi treo vào đầu tự do của nó một vật có khối lượng 4 kg thì lò xo có chiều dài 50 cm (ở vị trí cân bằng). Tính độ cứng của lò xo. Lấy g = 10 m/s2.
---------------------------HẾT------------------------














ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	C
	C
	D
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	D

	Câu
	11
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chọn
	A
	D
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.

	a) Đ
	a) S

	b) Đ
	b) S

	c) Đ
	c) Đ

	d) S
	d) Đ



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	15
	12,5
	80
	6
	10
	0,4
	6
	62,5



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,25 điểm)
	A = F.d.cos = 300.10.cos60° = 1500 J
	0,25

	
	Wđ = mv2=1000.152= 112500
	0,25

	
	W1=W2⇔ mv2=mgh⇔v= 2m/s
	0,25

	
	P = Fv => F = 1050 N
	0,25

	
	H = = 32%
	0,25

	2 (0,75 điểm)
	 
	0,25

	
	 
	0,25

	
	Wd1 = 0,045 J < Wd1’ = 0,15 J: động năng của hệ tăng.
Wd2 = 0,18 J > Wd2’ = 0,06 J: động năng của hệ giảm.
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	ω== π rad/s
	0,25

	
	aht = ω2.r = 3 m/s2
	0,25

	
	Fht= m ω2.r = 1,5 N
	0,25

	
	k =
	0,25



----------------------------------------------
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